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Số:……/………..
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                                             


       ..., ngày ... tháng ... năm ....
PHỤ LỤC
Tổng hợp tình hình hoạt động sản xuất VLXD năm 2024
Đơn vị tính: Gạch xây: 1000 viên 

Sứ vệ sinh: 1000 sản phẩm
Bê tông, cát, đá xây dựng: 1000 m3
Xi măng, vôi công nghiệp: 1000 tấn
Vật liệu lợp, gạch ốp lát, kính xây dựng, đá ốp lát: 1000 m2
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	Sản xuất
	Tiêu thụ
	
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)

	I
	Xi măng:
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Gạch đất sét nung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Vật liệu xây không nung
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Vật liệu lợp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Cát xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Đá xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	Bê tông
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	Gạch ốp lát
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	XIX
	Sứ vệ sinh
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	Kính xây dựng
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	Đá ốp lát
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	Vôi công nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công ty B
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	……
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú:

Cột số (2) và (3): Thể hiện đầy đủ, chính xác tên và địa chỉ của các cơ sở sản xuất đối với từng loại sản phẩm VLXD trên địa bàn.

Cột số (4): Rà soát, tổng hợp tất cả các loại sản phẩm VLXD do các cơ sở sản xuất trên địa bàn.
Cột số (5), (6), (7), (8): Thể hiện chính xác, chi tiết công suất thiết kế, sản lượng sản xuất, sản lượng tiêu thụ tương ứng đối với từng loại sản phẩm (clinke, xi măng, gạch không nung, gạch Terrazzo, cát nghiền, bê tông thương thẩm, bê tông cấu kiện,...). 

